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Tích hợp đèn UV diệt khuẩn
Kiểm soát và duy trì áp suất trong phòng
Hạn chế tối đa số lần mở cửa, giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo
Trung chuyển vật liệu, mẫu thử, thiết bị giữa các khu vực có cấp độ sạch khác nhau

Used in:
Cleanroom
Laboratory

Production area - finished product
Areas with different levels of cleanliness

Pass Box - Transfer Box or Material Transfer
Hatch, is a device used to transfer materials
between clean areas, minimizing door openings
and reducing cross-contamination risk.

Equipped with UV germicidal lamp
Controls and maintains internal air pressure

Minimizes door opening frequency, reducing cross-contamination risk
Transfers materials, samples between areas of different cleanliness levels

Pass Box hay còn gọi là Hộp chuyển hàng, Hộp
trung chuyển, là thiết bị phụ trợ được sử dụng
trong phòng sạch để chuyển vật liệu, dụng cụ
hoặc mẫu nhỏ.

Sử dụng trong:

Phòng sạch
Phòng thí nghiệm, phòng lab
Khu vực sản xuất - thành phẩm
Khu vực có cấp độ sạch khác nhau
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PASS BOX (HỘP CHUYỂN HÀNG)

Công năng sử dụng:

Functionality:
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Pass Box có thể tích hợp thêm đèn UV diệt khuẩn, tùy theo nhu cầu và môi trường sử
dụng thiết bị. Phù hợp với khu vực có yêu cầu vô trùng cao như phòng sạch dược phẩm,
phòng thí nghiệm hay bệnh viện.

Pass Box can be integrated with UV germicidal lamps, depending on specific needs and
the operating environment. It is suitable for areas with high sterility requirements, such
as pharmaceutical cleanrooms, laboratories, or hospitals.

2. Dynamic
Pass Box
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PHÂN LOẠI PASS BOX (TYPES OF PASS BOX)

THEO VẬT LIỆU THEO NHU CẦU THEO LOẠI KHÓA

1. Inox 304

2. Thép sơn 
tĩnh điện

2. Khóa liên
động cơ

1. Khóa liên
động điện

1. Static Pass
Box
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Chi tiết STPB-1 STPB-2 STPB-3 STPB-4

Kích thước ngoài (mm) 600*600*600 700*700*700 800*800*800 900*900*900

Vật liệu Thép sơn tĩnh điện / Inox 304

Khóa liên động Khóa liên động điện / Khóa liên động cơ

Đèn báo hiệu Có

Kính cường lực (mm) 6.38

Tùy chọn khác Đèn UV, Đèn chiếu sáng, Chân đế

BẢN VẼ KỸ THUẬT (TECHNICAL DRAWINGS)

PASS BOX 600*600*600

Gioăng Cao su

Bản lề Inox/Thép

Khóa cơ Inox/Thép

Kính Kính cường lực
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STATIC PASS BOX TIÊU CHUẨN (STATIC PASS BOX STANDARD)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)
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Chi tiết DPB-1 DPB-2

Kích thước ngoài (mm) 820*675*1750 1100*875*1800

Vật liệu Thép sơn tĩnh điện / Inox 304

Khóa liên động Khóa liên động điện / Khóa liên động cơ

Pre Filter / Hepa Filter G4 / H13 / H14

Vận tốc không khí (m/s) 0.3 - 0.6

Độ ồn (dB) <70

Đèn báo hiệu Có

Kính cường lực (mm) 6.38

Tùy chọn khác Đèn UV, Đèn chiếu sáng, Chân đế

BẢN VẼ KỸ THUẬT (TECHNICAL DRAWINGS)

DYNAMIC PASS BOX (PASS BOX ĐỘNG )

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)
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PHÒNG SẠCH SẢN XUẤT NHỰA
CLEANROOM PLASTIC MANUFACTORING

Chủ đầu tư: FLEXTEC OONISHI 
Investor: FLEXTEC OONISHI VIETNAM

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt Pass Box cho
phòng sạch sản xuất nhựa
Scope of work: Supply and install Pass Box
for clean room plastic production
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DỰ ÁN, HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT (PROJECT)
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PHÒNG SẠCH SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ
ELECTRONIC CLEAN ROOM

Chủ đầu tư: DONGJIN VIỆT NAM
Investor:  DONGJIN VIETNAM JSC.

Hạng mục: Pass Box cho phòng sạch sản
xuất công nghiệp điện tử
Scope of work: Pass Box for clean room in
electronics industry
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DỰ ÁN, HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT (PROJECT)
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PHÒNG SẠCH SẢN XUẤT MỸ PHẨM
COSMETIC CLEAN ROOM

Chủ đầu tư: EZ COSMETIC - LONG AN
Investor: EZ COSMETIC

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt Pass Box cho
phòng sạch sản xuất dược phẩm
Scope of work: Supply and install Pass Box
for clean room plastic production

www.phongsachsuntech.com - info@pssuntech.com - 0986 656 683 07

DỰ ÁN, HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT (PROJECT)
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PHÒNG SẠCH SẢN XUẤT THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTION CLEAN ROOM

Chủ đầu tư: NƯỚC GIẢI KHÁT RITA
Investor: RITA FOOD & DRINK CO.,LTD

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt Pass Box cho
phòng sạch sản xuất thực phẩm
Scope of work: Pass Box for clean room
food production

www.phongsachsuntech.com - info@pssuntech.com - 0986 656 683 08

DỰ ÁN, HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT (PROJECT)
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CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
OUR COMMITMENT

 CÔNG TY TNHH PHÒNG SẠCH SUNTECH

MST: 0317 85 2123
Phone: 0986.656.683
Email: info@pssuntech.com
Website: www.phongsachsuntech.com
Địa chỉ: Số 96 Đs 6, Cityland, Phường Gò Vấp, Tp. HCM 

 

AIR SHOWERAIR SHOWERAIR SHOWER HIGH SPEED DOORHIGH SPEED DOORHIGH SPEED DOOR

THIẾT BỊ KHÁC (ORTHER EQUIPMENT)

FAN FILTER UNITFAN FILTER UNITFAN FILTER UNIT

Công ty TNHH Phòng sạch Suntech cam kết cung cấp dịch vụ sản xuất, cung cấp và
thi công lắp đặt thiết bị phòng sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế.
✅ Tư vấn giải pháp tối ưu, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.
✅ Sản xuất và cung cấp thiết bị phòng sạch chất lượng cao.
✅ Thi công lắp đặt chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu suất tối ưu.
✅ Bảo hành và bảo trì nhanh chóng, hỗ trợ khách hàng kịp thời.
Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp phòng sạch chất lượng, hiệu quả và đáp ứng
yêu cầu khắt khe nhất.

Suntech Cleanroom Co., Ltd. is committed to providing manufacturing, supply, and
installation services for cleanroom equipment that meets international standards.
✅ Consulting optimal solutions tailored to the customer's needs and budget.
✅ Manufacturing and supplying high-quality cleanroom equipment.
✅ Professional installation and commissioning, ensuring optimal performance.
✅ Quick warranty and maintenance support, providing timely assistance to
customers.
We are committed to delivering high-quality, effective cleanroom solutions that
meet the most stringent requirements.


